	SỞ GD & ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT ĐAK SONG


	   KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017
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Câu 1: Pháp luật là phương tiện để nhà nước làm gì?

A. quản lí công dân
B. bảo vệ các giai cấp
C. bảo vệ các công dân
    D. quản lí xã hội

Câu 2: Ở nước ta, cơ quan nào có quyền xây dựng Hiến pháp và pháp luật?

A. nhà nước
B. chính phủ
C. quốc hội
D. hội đồng nhân dân

Câu 3: Không khai thác , đánh bắt cá ở sông, ở biển bằng phương tiện, công cụ có tính hủy diệt thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. sử dụng pháp luật
B. tuân thủ pháp luật
C. áp dụng pháp luật
D. thi hành pháp luật

Câu 4: Cán bộ, công chức nhà nước thường xuyên đi làm muộn là hành vi vi phạm pháp luật gì?

A. kỉ luật
B. dân sự
C. hành chính
D. hình sự

Câu 5: Khi thuê nhà của ông Sơn, ông Tùng đã tự ý sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến của ông Sơn. Hành vi này của ông Tùng là hành vi vi phạm:

A. hình sự
B. dân sự
C. kỉ luật
D. hành chính

Câu 6: Vi phạm pháp luật là hành vi ……….. do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

A. Trái pháp luật, có lỗi      B. trái pháp luật
  C. bất hợp pháp
D. quyền hợp pháp

Câu 7: Cá nhân, tổ chức tuân thủ pháp luật tức là không làm những điều mà pháp luật:

A. không cấm
B. cấm
C. không đồng ý
D. cho phép làm

Câu 8: Nam giới đủ 17 tuổi phải đăng kí nghĩa vụ quân sự thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. sử dụng pháp luật
B. thi hành pháp luật
C. tuân thủ pháp luật
D. áp dụng pháp luật

Câu 9: Cố ý đánh người gây thương tích nặng là hành vi vi phạm:

A. hành chính
B. hình sự
C. kỉ luật
D. dân sự

Câu 10: Pháp luật được hình thành trên cơ sở nào?

A. quan hệ xã hội
   B. quan điểm chính trị của giai cấp cầm quyền

C. quan niệm, chuẩn mực đạo đức của xã hội   
   D. quan hệ kinh tế

Câu 11: Người nào có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng dẫn đến hậu quả người đó chết thì:

A. vi phạm pháp luật dân sự
B. vi phạm pháp luật hành chính

C. bị xử phạt hành chính
D. vi phạm pháp luật hình sự

Câu 12: Việc bảo đảm thực hiện quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của:

A. nhà nước và xã hội           
B. nhà nước và pháp luật

C. nhà nước và công dân
D. nhà nước

Câu 13: Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là:

A. công dân nào vi phạm pháp luật cũng bị xử lí theo quy định của pháp luật

B. công dân ở bất kì độ tuổi nào vi phạm pháp luật đề bị xử lí như nhau

C. công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị đều phải chịu trách nhiệm kỉ luật

D. công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm pháp lí.

Câu 14: Anh Nam đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội. Trong trường hợp này anh Nam đã:

A. sử dụng pháp luật
B. thi hành pháp luật
C. áp dụng pháp luật
D. tuân thủ pháp luật

Câu 15: Hiện nay chúng ta đang sử dụng bản Hiến pháp năm nào?

A. 2013
B. 1 992
C. 2002
D. 2014

Câu 16: Ý kiến nào dưới đây là đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?

A. cha mẹ được quyền quyết định chọn trường, chọn ngành học cho con

B. cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi

C. cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phát triển

D. cha mẹ không được phân biệt, đối xử giữa các con

Câu 17: Học sinh đủ 16 tuổi được phép lái xe có dung tích xi – lanh bằng bao nhiêu?

A. 100cm3
B. 125cm3        C. từ 50cm3 đến 70cm3
D. dưới 50 cm3

Câu 18: Cán bộ, công chức nhà nước thường xuyên đi làm muộn là hành vi vi phạm pháp luật gì?

A. hành chính
B. hình sự
C. dân sự
D. kỉ luật

Câu 19: Tuấn 15 tuổi bị bắt quả tang khi đang sản xuất rượu giả. Số lượng rượu giả do Tuấn sản xuất có giá trị khoảng 1 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên Tuấn vi phạm. Vậy Tuấn phải chịu trách nhiệm pháp lí nào?

A. dân sự
B. hình sự
C. kỉ luật
D. Hành chính

Câu 20: Người phải chịu trách nhiệm hành chính do mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là:

A. đủ 16 tuổi trở lên
B. đủ 18 tuổi trở lên
C. đủ 17 tuổi trở lên
D. đủ 14 tuổi trở lên

Câu 21: vi phạm hành chính là hành vi:

A. xâm phạm các nguyên tắc quản lí viên chức    B. xâm phạm các nguyên tắc quản lí môi trường

C. xâm phạm các nguyên tắc quản lí nhà nước
D. xâm phạm các nguyên tắc quản lí dân sự

Câu 22: Văn bản nào sau đây không phải là văn bản pháp luật:

A. nội quy trường học, Điều lệ Đoàn thanh niên
B. pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính

C. nghị định 36 CP của Chính phủ
          D. bộ luật hình sự

Câu 23: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và bị xử lí theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về:

A. trách nhiệm pháp lí   B. trách nhiệm xã hội   C. trách nhiệm chính trị   D. trách nhiệm kinh tế

Câu 24: Pháp luật quy định độ tuổi kết hôn của nữ giới là:

A. đủ 16 tuổi trở lên
B. đủ 17 tuổi trở lên
C. đủ 18 tuổi trở lên
D. đủ 20 tuổi trở lên

Câu 25: Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình nước ta là hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, 1vợ, 1 chồng; vợ, chồng ………

A. tự nguyện
B. tiến bộ
C. hạnh phúc
D. bình đẳng

Câu 26: Phương pháp quản lí xã hội một cách dân chủ và hiệu quả nhất là quản lí bằng:

A. đạo đức
B. kế hoạch
C. pháp luật
D. giáo dục

Câu 27: Các cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật ………

A. cho phép làm
B. cần làm
C. quy định phải làm
D. quy định làm

Câu 28: Quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí:

A. hữu hiệu và phức tạp nhất
B. dân chủ và hiệu quả nhất

C. hiệu quả và khó khăn nhất
D. dân chủ và cứng rắn nhất

Câu 29: Nội dung của tất cả các văn bản quy phạm pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với:

A. luật
B. pháp luật
C. đạo luật
D. hiến pháp

Câu 30: Những hành vi vi phạm quyền và lợi ích của công dân sẽ bị nhà nước:

A. ngăn chặn, xử lí
B. xử lí thật nặng
C. xử lí nghiêm minh
D. xử lí nghiêm khắc

Câu 31: Đi xe máy vào đường ngược chiều là vi phạm:
         A. hình sự      B. hành chính     C. dân sự        D. kỉ luật
Câu 32: Anh Hùng săn bắt động vật quý hiếm trong rừng. Trong trường hợp này anh Hùng đã:

A. không thi hành pháp luật
B. không sử dụng pháp luật

C. không áp dụng pháp luật
D. không tuân thủ pháp luật

Câu 33: Vợ, chồng luôn giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt. Điều này thể hiện bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ:

A. sở hữu          B. tài sản chung
 C. nhân thân
             D. tài sản

Câu 34: Vi phạm hình sự là những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm được quy định tại Bộ luật:

A. tố tụng dân sự
B. hình sự
C. dân sự
D. tố tụng hình sự

Câu 35: Bình đẳng trước pháp luật là một trong những …….. của công dân.

A. quyền chính đáng
B. quyền cơ bản
C. quyền thiêng liêng
D. quyền hợp pháp

Câu 36: Anh Tiến tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy là vi phạm pháp luật:

A. kỉ luật
B. hành chính
C. dân sự
D. hình sự

Câu 37: Chủ tịch UBND huyện Đăk Song trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong trường hợp này, Chủ tịch UBND huyện Đăk Song đã:

A. sử dụng pháp luật
B. áp dụng pháp luật
C. tuân thủ pháp luật
D. thi hành pháp luật

Câu 38: Pháp luật quy định người sử dụng lao động là người ít nhất đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

A. 16 tuổi
B. 21 tuổi
C. 18 tuổi
D. 20 tuổi

Câu 39: Pháp luật quy định người lao động là người ít nhất đủ bao nhiêu tuổi trở lên?
A. 15 tuổi
B. 16 tuổi
C. 18 tuổi
D. 20 tuổi
Câu 40: Bên mua không trả tiền đầy đủ và đúng thời han, đúng phương thức như đã thỏa thuân với bên bán hàng. Khi đó bên mua đã vi phạm pháp luật gì?

A.hình sự                      B. hành chính                        C. kỉ luật                   D. dân sự

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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